
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1B-1C phố Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

02/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HAVANA

0108851905

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630(Chính)

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Đại lý du lịch 7911

18. Hoạt động hậu kỳ 5912

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HAVANA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAVANA COFFEE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAVANA COFFEE CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911236184
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DOÃN HIẾU 

Xóm Đình, Xã Sơn 
Đồng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 112199570

2NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
THÚY

Xóm Trần Phú, Xã La 
Phù, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 001184004755

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

1079

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

22. Quảng cáo 7310

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục dự bị; 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục;

8560

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

27. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184004755
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Trần Phú, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Trần Phú, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Nữ

04/11/1984 Kinh Việt Nam

17/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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